
BIỂU SỐ 02
Số liệu hồ sơ nhận giải quyết chuyển tiếp từ UBND cấp huyện; hồ sơ tiếp nhận giải quyết

trực tiếp tại UBND xã Thiện Tín từ ngày 01/7/2025 - 15/4/2026
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /4/2026 của UBND xã Thiện Tín)

HỒ SƠ

NHẬN GIẢI QUYẾT
CHUYỂN TIẾP

NHẬN GIẢI QUYẾT
TRỤC TIẾP

SỐ
LƯỢNG

TỶ LỆ % SỐ
LƯỢNG

TỶ LỆ %

I. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 35 162
1. Hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
lần đầu 35 100,00 144 88,89

1.1 Hồ sơ đã kiểm tra, xử lý theo quy định 24 68,57 144
1.2 Hồ sơ chưa kiểm tra, xử lý 11 31,43 0

2. Hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất 0 0,00 18 11,11
2.1 Hồ sơ đã kiểm tra, xử lý 0 0,00 18
2.2 Hồ sơ chưa kiểm tra, xử lý 0 0,00 0

II. Tình hình giải quyết hồ sơ
1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 35 144

1.1 Tổng số hồ sơ đã cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất lần đầu

5 14,29 4 2,78

1.2 Số lượng hồ sơ UBND cấp xã ban hành văn
bản thông tin tiến trình/tình trạng giải quyết/xin lỗi
và xin gia hạn gửi công dân biết, theo dõi

19 54,29 120 83,33

1.3 Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy
định pháp luật đã ban hành thông báo trả

10 28,57 58 40,28

1.4 Hồ sơ công dân rút (danh sách theo biểu 03
đính kèm) 0 0,00 6 4,17

1.5 Hồ sơ đã chuyển thông tin đến cơ quan thuế 0,00 4 2,78
1.6 Hồ sơ đang xử lý, giải quyết 20 57,14 76 52,78
1.7 Hồ sơ chờ công dân phối hợp 0,00 0,00
1.8 Hồ sơ chờ cơ quan, đơn vị, địa phương phối
hợp

0,00 0,00

2. Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất 0 18
2.1 Tổng số hồ sơ đã cho phép chuyển mục đích sử
dụng đất 0 0 3 16,67

2.2 Số lượng hồ sơ UBND cấp xã có ban hành văn
bản thông tin tiến trình/tình trạng giải quyết gửi
công dân biết, theo dõi

0 0 9 50,00

2.3 Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy
định pháp luật đã ban hành thông báo trả

0 0 1 5,56

2.4 Hồ sơ công dân rút (Danh sách theo biểu 03
đính kèm)

0 0 5 27,78

2.5 Hồ sơ đã chuyển thông tin đến cơ quan thuế 0 0 1 5,56
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2.6 Hồ sơ đang xử lý, giải quyết 0 0 9 50,00
2.7 Hồ sơ chờ công dân phối hợp 0 0 0,00
2.8 Hồ sơ chờ cơ quan, đơn vị, địa phương phối
hợp

0 0 0,00

Lưu ý:
(1) Nhập số liệu hồ sơ tương ứng vào cột Số lượng, khi đó giá trị % tại cột Tỷ lệ sẽ tự động tính dựa
vào công thức đã cấu hình sẵn;
 (2) Yêu cầu không nhập số liệu hoặc thay đổi công thức tính đã cài đặt tại cột Tỷ lệ.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



BIỂU SỐ 03
 DANH SÁCH HỒ SƠ CÔNG DÂN RÚT

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /4/2026 của UBND xã Thiện Tín)

STT Số hồ sơ Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Chủ hồ sơ Lý do rút hồ sơ
1 H48.227-250718-0004 1.013949.H48 Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đấtVÕ THỊ CHÍNH Chưa đủ tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính
2 H48.227-250722-0002 1.013978.H48Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoàiTRẦN ĐÌNH BẢY Rút hồ sơ để kê khai lại nguồn gốc thửa đất
3 H48.227-250717-0001 1.013978.H48 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoàiNGUYỄN XUÂN BẢO Rút hồ sơ để kê khai lại nguồn gốc thửa đất
4 H48.227-250703-0002 1.013978.H48 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoàiNGÔ VĂN BA Rút hồ sơ để kê khai lại nguồn gốc thửa đất

5 H48.227-250825-0010 1.013949.H48 Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đấtĐỖ THỊ THIỆN
Đăng ký tăng thêm diện tích chuyển mục đích
sử dụng đất

6 H48.227-250722-0012 1.013949.H48 Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đấtMAI VĂN HỘI Kê khai thông tin bị nhầm lẫn

7 H48.227-250715-0011 1.013978.H48 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoàiNGUYỄN TIẾN DŨNG
Xin rút hồ sơ để trích đo lại thửa đất cho đúng
với ranh giới thực tế sử dụng

8 H48.227-250731-0011 1.013978.H48 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoàiNGÔ THỊ CHUNG Chưa đủ tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính

9 H48.227-250721-0018 1.013949.H48 Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đấtNGUYỄN HỒNG LAM
Chưa thực hiện xóa thế chấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất

10 H48.227-250915-0008 1.013949.H48 Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đấtĐÀO HỮU NGHỊ
Đăng ký tăng thêm diện tích chuyển mục đích
sử dụng đất để chia cho con

11 H48.227-250721-0015 1.013978.H48 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoàiLÂM VĂN NHIỀU Rút hồ sơ để kê khai lại nguồn gốc thửa đất
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